DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ CHUYÊN NGÀNH CHO CAO HỌC KHÓA 22 (2014- 2016)
1. Các môn cơ sở
	TT
	Họ và tên
	Tên môn
	Số tín chỉ
	Thời gian dự kiến

	1. 
	PGS TSKH Nguyễn Minh Trí
	Giải tích hiện đại
	4
	10/5/2014-10/8/2014

	2. 
	TS Nguyễn Bích Vân(40t), 

TS Hà Minh Lam (20t)
	Đại số hiện đại
	4
	10/5/2014-10/8/2014

	3. 
	PGS TS Hồ Đăng Phúc (40t)           TS Nguyễn Bích Vân (20t)
	Xác suất-Thống kê
	4
	1/9/2014-1/12/2014

	4. 
	PGS TS Nguyễn Việt Dũng
	Hình học hiện đại 
	4
	1/9/2014-1/12/2014

	5. 
	PGS TS Hà Tiến Ngoạn (40t)
TS Nguyễn Anh Tú (20t)
	Phương trình vi phân
	4
	1/9/2014-1/12/2014

	6. 
	GS TS Ngô Đắc Tân (45t)

ThS Trần Thị Thu Hương (15t)
	Toán rời rạc
	4
	10/5/2014-10/8/2014

	7. 
	TS Nguyễn Chu Gia Vượng
	Giải tích phức
	4
	1/12/2014 – 28/2/2015

	8. 
	GS TSKH Lê Dũng Mưu (40t)
TS Lê Hải Yến (20t)
	Giải tích lồi và tối ưu
	4
	1/12/2014-28/2/2015

	9. 
	GS TSKH Nguyễn Đông Yên
	Giải tích số
	4
	1/12/2014-28/2/2015


2. Các môn chuyên ngành
Chuyªn ngµnh: Toán ứng dụng 
	TT
	Hä vµ tªn
	Chuyªn ®Ò
	Số tín chỉ
	Thêi gian

 dù kiÕn

	1
	PGS TS Phan Thị Hà Dương
	Thuật toán
	4
	9/2015 – 11/2015

	2
	PGS TS Phan Thành An
	Tối ưu toàn cục
	3
	9/2015 – 11/2015

	3
	GS TSKH Vũ Ngọc Phát
	Lý thuyết điều khiển hệ động lực
	3
	9/2015 – 11/2015


